Mẫu số 1a
	Đơn vị .....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                 Số: ........./......(ĐV)
Dự  toán chi NSNN năm 2021
(khối cơ quan nhà nước) kinh phí 
tự chủ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

             Quảng Trị , ngày ..... tháng ..... năm 2021


Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị





- Kho bạc ………….       (nơi giao dịch)




- Sở Chủ quản (đối với đơn vị được phân phối lại)

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số:     /STC-HCSN ngày    /01/2021 của Sở Tài chính về việc Thông báo dự toán chi NSNN năm 2021.

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2021 như sau:

Nguồn kinh phí tự chủ:
Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

	Chương
	Loại
	Khoản
	Giá trị (đồng)

	
	
	
	


(Kèm theo Bảng lương tháng 01/2021 có xác nhận của Sở nội vụ)
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 1b

	Đơn vị .....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........./......(ĐV)

Dự  toán chi NSNN năm 2021 

(khối cơ quan nhà nước)  kinh phí không tự chủ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

          Quảng Trị , ngày ..... tháng ..... năm 2021


Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị





- Kho bạc ………….       (nơi giao dịch)





- Sở Chủ quản (đối với đơn vị được phân phối lại)

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số:     /STC-HCSN ngày    /01/2021 của Sở Tài chính về việc Thông báo dự toán chi NSNN năm 2021.

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2021 như sau:

Nguồn kinh phí không tự chủ:

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………Nguồn 12.

	Mục
	Tên gọi
	Giá trị (đồng)

	
	
	

	
	
	


Đề nghị Sở Tài chính kiểm tra, nhập dự toán để  .. .......... thực hiện./.
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


BẢN THUYẾT MINH (Kèm biểu số 1b)

CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số …ngày… tháng…  năm 2021 của  ………)

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

	Mục
	Tiểu mục
	Thuyết minh
	Giá trị (đồng)

	
	
	Chi tiết số lượng, chủng loại, định mức... được áp dụng
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2a
	Đơn vị .....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........./......
Dự  toán chi NSNN năm 2021 

(đơn vị sự nghiệp) 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

          Quảng Trị , ngày ..... tháng ..... năm 2021


Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị





- Kho bạc ………….       (nơi giao dịch)





- Sở Chủ quản (đối với đơn vị được phân phối lại)

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số:     /STC-HCSN ngày    /01/2021 của Sở Tài chính về việc Thông báo dự toán chi NSNN năm 2021.

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2021 như sau:

1. Nguồn kinh phí thường xuyên (nguồn 13):

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

	Chương
	Loại
	Khoản
	Giá trị (đồng)

	
	
	
	


(Kèm theo Bảng lương tháng 01/2021 có xác nhận của Sở nội vụ)

2. Nguồn kinh phí không thường xuyên (nguồn 12):

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

	Mục
	Tên gọi
	Giá trị (đồng)

	
	
	


Đề nghị Sở Tài chính kiểm tra, nhập dự toán để  .. .......... thực hiện./.
	           Quảng Trị, ngày          tháng          năm 
THẨM TRA CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Giám đốc     
	         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                      (Ký tên, đóng dấu)



	


BẢN THUYẾT MINH (Kèm biểu số 2a)

CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số …ngày… tháng…  năm 2021 của  ………)

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

	Mục
	Tiểu mục
	Thuyết minh
	Giá trị (đồng)

	
	
	Chi tiết số lượng, chủng loại, định mức... được áp dụng
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2b
	Đơn vị .....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........./......

Dự  toán chi NSNN năm 2021,
 đối với cơ quan, đơn vị chưa giao quyền tự  chủ 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

       Quảng Trị , ngày ..... tháng ..... năm 2021


Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị





- Kho bạc ………….       (nơi giao dịch)





- Sở Chủ quản (đối với đơn vị được phân phối lại)

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số:     /STC-HCSN ngày    /01/2021 của Sở Tài chính về việc Thông báo dự toán chi NSNN năm 2021.

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2021 như sau:

1. Nguồn kinh phí chi cho con người (nguồn 12)
Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

	Chương
	Loại
	Khoản
	Giá trị (đồng)

	
	
	
	


(Kèm theo Bảng lương tháng 01/2021 có xác nhận của Sở nội vụ)

2. Nguồn kinh phí không thường xuyên (nguồn 12):

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

	Mục
	Tên gọi
	Giá trị (đồng)

	
	
	


Đề nghị Sở Tài chính kiểm tra để  .. .......... thực hiện./.
	Quảng Trị, ngày          tháng          năm 
THẨM TRA CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Giám đốc
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


BẢN THUYẾT MINH (Kèm biểu số 2b)
CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ (KHÔNG THƯỜNG XUYÊN) CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHƯA GIAO QUYỀN TỰ CHỦ NĂM 2021
 (Kèm theo Công văn số …ngày… tháng…  năm 2021 của  ………) 
Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

	Mục
	Tiểu mục
	Thuyết minh
	Giá trị (đồng)

	
	
	Chi tiết số lượng, chủng loại, định mức... được áp dụng
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 3
	Đơn vị .....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........./......(ĐV)

V/v Điều chỉnh dự toán chi NSNN
  năm 2021, Nguồn kinh phí  ………………
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

              Quảng Trị , ngày ..... tháng ..... năm 2021


Kính gửi:     Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số:     /STC-HCSN ngày    /01/2021 của Sở Tài chính về việc Thông báo dự toán chi NSNN năm 2021.

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Đơn vị............................  xây dựng dự toán chi NSNN năm 2021 như sau:

I. Nguồn kinh phí ……………….:

Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Mã CTMT ………….Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

ĐVT: Đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán giao đầu năm đã thẩm định
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm 
	Dự toán sau điều chỉnh 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Đề nghị Sở Tài chính kiểm tra điều chỉnh dự toán để  .. .......... thực hiện./.
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:  Thời gian đơn vị đề nghị điều chỉnh dự toán thực hiện trước ngày 30/10/2021.

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT (Kèm biểu số 3)

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ ……………………….. NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số …ngày… tháng…  năm 2021 của  ………)

Nguồn kinh phí ………………………………………………
Mã QHNS: …………………….. Kho bạc giao dịch:…………………….

Chương ……… Loại ………. Khoản ……………..

ĐVT: Đồng

	Mục
	Tiểu mục
	Thuyết minh
	Dự toán giao đầu năm đã thẩm định 
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm 
	Dự toán sau điều chỉnh 

	
	
	Chi tiết số lượng, chủng loại, định mức... được áp dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)
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